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PE CUONG ON THI HKI

MON GDCD LOP 8
PHAN I: TU LUAN
1. Thé nao 12 I phai; ton trong 1€ phai? Néu y nghia ciia pham chat d6?

- L& phai 1a nhiing diéu dugc coi la ding dan, phu hop véi dao li va loi ich chung
cua xa hoi.

- Ton trong 1& phai 1a cong nhan, ing h, tuan theo va bao vé nhitng diéu dang dén;
biét diéu chinh suy nghi, hanh vi ctia minh theo hudng tich cuc; khong chap nhan va
khong 1am nhiing viéc sai trai.

- Ton trong 1€ phai giip moi nguoi cd cach tmg xt phu hop, lam lanh manh céc
mdi quan hé xi hoi, gop phan thuc ddy xa hoi 6n dinh va phat trién.
2. Liém khiét 1 gi? Tai sao chiing ta phai song liém khiét?

- Lim khiOt Ip mot phEm chEt ®o0 ®gc cfia con ng-&i thO hiOn 1&i séng trong
sach, kh«ng h,m danh, ham lgi khong ban tim vé nhiing toan tinh nhé nhen, ich ki..

- Séng liém khiét lum cho con ng-&i thanh thfin, nhEn ®-ic st quy trang, tin cEy
cfia méi ng-&i, gdp phCn Ium cho x- héi trong sach, tét dep hon.

3. Thé nao 1a ton trong nguoi khac? Vi sao can phai ton trong nguwoi khac? Em hay
néu nhirng biéu hién biét ton trong ngudi khac trong cudc song hiang ngay?

- Ton trong ngudi khac 14 sy danh gia ding muc, coi trong danh du, pham gia va
loi ich ctia ngudi khac; thé hién 161 sdng c6 vin hoa cia moi nguoi.

- Chung ta can phai ton trong ngudi khac vi: C6 t6n trong nguoi khac thi méi nhan
duogc su ton trong ctia nguoi khac ddi v&i minh. Moi ngudi ton trong 1an nhau 13 co s& dé
quan h¢ xa hoi tré nén lanh manh, trong sang va t6t dep hon.

Can phai ton trong moi ngudi1 ¢ moi noi, moi lic, ca trong cu chi, hanh dong va 1o1

noi.

- Nhitng biéu hién biét ton trong ngudi khéc:

+ Ludn biét lang nghe y kién ciia nguoi khac;

+ Kinh trong nguoi trén, nhudng nhin em nho;

+ Khong cong kich, ché bai ngudi khac khi ho khong 6 cung so thich gidng
minh;...
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4. Thé nao la giir chir tin? giir chir tin c6 y nghia gi? Deé tré thanh ngwoi biét giir chir
tin mdi ngudi can phai lam gi? Néu nhitng ciu tuc ngir, ca dao vé viéc giir chir tin.

- Gi+ ch+ tYn Ip coi trdng IRng tin cfia mai ng-&i d6i vii mxnh, biOt trang 18i hga
va biét tin t-éng nhau.

- Nguoi biét gitr chir tin s& nhan duoc sy tin cdy, tYn nhiOm cua ngudi khac d6i
v6i minh, giop mai ng-éi ®opn kOt v dé dang hip t,c vii nhau.

- Mudn gitr dugc long tin ctia moi ngudi d6i voi minh, thi mdi ngudi can phai 1am
t6t chire trach, nhiém vu, gitt ding 161 htra, dung hen trong mdi quan hé ciia minh v6i moi
nguoi xung quanh.

- Noi 1oi phai giir 1ay 10

Dung nhu con buém dau roi lai bay

+ Thuyén doi nao bén co6 doi

Khing khang quan tir mot 1oi nhat ngén, ...

5. Thé nao 1a phap luit; ki luat? cho vi du

- Ph_p luEt lp c,c quy t¥%c x6 st chung, ¢& tYnh b¥t buéc, do Nhy n-ic ban hpnh,
®-ic Nhp n-ic bfo ®fm thuc hidn b»ng ¢.c biOn ph,p gi.o doc, thuyOt phéc, c-ing chO.

VD: Luat giao thong, luat bado v€ mdi truong;. ..

- Ki luét In nh+ng quy ®bnh chung cfia mét céng ®ang hoic cua td chirc xa hoi
(nha truong, co s& san xuét, co quan,...) yéu cau moi ngudi phai tu©n theo nh»m tao ra
su thong nhat hanh dong dé dat chat lugng, hiéu qua trong cong viéc.

VD: Nhitng quy dinh ctia nha trudng d6i véi hoc sinh(ndi qui hoc sinh), nhitng quy
dinh cua 16p(ndi qui cua 16p);...

6. Vi sao chiing ta cin phai ton trong phap luit, ki luat? Hoc sinh c6 trach nhi¢m gi
d6i véi nhirng quy dinh caia phap luat, ki luat?

- Moi ngudi phai ton trong phap luat, ki luat, vi nhitng quy dinh dé s€ giip moi
ngudi c6 mot chuan myc chung dé rén luyén va théng nhat trong hanh dong. Ngoai viéc
xac dinh trach nhiém, bao vé quyén loi cia moi ngudi. Phép luat va ki luat con gop phén
tao diéu kién thuan loi cho mdi ca nhan va toan xa hoi phat trién theo dinh hudng chung.

- Hoc sinh cin thuong xuyén va tu giac thuc hién dung nhitng quy dinh ctia nha

truong, cong dong va Nha nudc.
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7. Tinh ban la gi? Pac di€ém cua tinh ban trong sang, lanh manh? Tinh ban dé cé y

nghia nhw thé nio?

- Tinh ban 14 tinh cam gin bo gitta hai hodc nhiéu ngudi trén co s& hop nhau vé
tinh tinh, so thich hodc c6 chung xu huéng hoat dong, c6 cing li trdng séng,.. .

- Bic diém: phu hop véi nhau vé quan niém séng; binh dang va tén trong 1an nhau;
chén thanh, tin cay va c6 trach nhiém ddi v&i nhau; thong cam, d@)ng cam siu sic véi
nhau.

+ Tinh ban trong sang, lanh manh c6 thé c6 giita nhitng nguoi cing gidi hodc khac
gidi.

- Y nghia: Tinh ban trong sang, lanh manh giup con ngudi cam thiy am ap ty tin,
yéu cudc séng, biét ty hoan thién minh dé séng tdt hon.

Dé xay dung tinh ban trong sang, lanh manh cin c6 thién chi va ¢d gang tir c4 hai
phia.

8. Ton trong va hgc héi cac dan tgc khac la gi? Vi sao phai ton trong va hoc héi cac
dan toc khac?

- La ton trong chu quyén, lgi ich va nén van hoa cta cac dan toc. Ludn tim hiéu,
tiép thu nhitng diéu tot dep trong nén kinh té, vin hoa, xi hdi cua cac dan toc; dong thoi
phai thé hién 1ong tu hao dan toc chinh dang ctia minh.

- Phai ton trong va hoc hoi cac dan toc khac vi:

+ MJdi dan tdc déu cb nhirng thanh tyu ndi bat vé kinh té, khoa hoc- ki thuat, van
hoa, nghé thuat, nhimg cong trinh dic sic, nhirng truyén théng quy bau. Do 1a vén quy
ctia loai ngudi can dugc ton trong, tiép thu va phat trién.

+ Ton trong hoc hoi cac dan toc khac sé& tao diéu kién dé nudc ta tién nhanh trén
con dudng xdy dung dit nudc gidu manh va phat trién ban sic dan toc.

9. Pé tén trong va hoc héi ciac dan tdc khac ching ta cin phai lam gi? Em hay néu
nhirng trwromg hgp nén va khong nén trong viéc ton trong va hoc héi cac dan toc
khéc.

- Chuing ta phai tich cuc hoc tap, tim hiéu doi song va cac nén vin hoa ciia cac dan
toc trén thé gioi, tiép thu mot cach cé chon lgc, phu hop véi diéu kién, hoan canh va

truyén thong cta dan toc ta.

Nhirng viéc nén hoc hoi Nhirng viéc khong nén hoc hoi
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- Trinh d6 khoa hoc ki thuat. - Vian hoa d6i truy, doc hai.

- Trinh d§ quan Ii. - L6i song thuc dung.

- Su tién bd, van minh, nhan dao. - Pha hoai truyén théng cua dan toc.
- Du lich,..

10. Cong dong din cw 1a gi? Thé nao 1a xay dung nép song vin hoa & cong dong dan
cuw? Viéc lam dé c6 y nghia gi?

- Cong dong dan cu 14 toan thé nhimg nguoi cing sinh song trong mot khu vuc
lanh thé hodc don vi hanh chinh, gin bé thanh mot khi, giira ho c6 su lién két va hop tac
v6i nhau dé cung thuc hién 1gi ich cua minh va lo1 ich chung.

- Xay dung nép sdng vin héa & cong dong dan cu 1a Ium cho doi séng v'n ho, tinh
than ngpy cpng lpunh mtnh, phong phd nhu giit gxn trEt ti an ninh, vé sinh noi ¢; bfo vO
cnh quan mi tr-éng sach dep; xay ding txnh ®opn kOt xam giOng, byi trd phong toc
tEp qu.n I*c hEu, m2 tYn dp ®oan va tich cuc phong, chéng tO nin xa hoi.

- Xay dung nép sbéng van hoa & cong dong dan cu goép phan 1am cho cudc sdng
binh yén, hanh phtc, bao vé va phat huy truyén thong vin héa tot dep cia dan toc.

11. Xay dung nép song viin hoa & cong dong dan cr 1a trach nhi¢m ciia ai?

Xay dung nép sdng vin hoéa & cong dong dan cu 1a trach nhiém ctia mdi cong dén.
Hoc sinh can tranh nhitng viéc 1am xau, tham gia nhitng hoat dong vira strc trong viéc xay
dung nép soéng vin hoa & cong déng dan cu.

12. Thé nao la tw 1ap? Tw 1ap thé hién déu gi?cho vi du.

- TU IEp lp to lpm 1Ey, tu gifi quyOt c«ng viOc cfia mxnh, tu lo 1idu, to dung
cuéc séng cfia mxnh, kh«ng tr«ng ché, diia dEm, phd thuéc vpo ng-éi kh,c.

- TU IEp thé hién sy tu tin, bYn IUnh c& nhan d,m ®--ng ®Cu vii nh+ng kha kh'n,
thd th_ch; y chY n¢ luc v-=n I2n trong héc tEp, trong c«ng viOc v trong cuéc séng.

- VD: Ty lam bai tap, tw chuan bj d6 dung hoc tap, ...

13. Tuw 1ap c6 ¥ nghia nhw thé nao? Hoc sinh cin 1am gi dé rén luyén tinh tw 1ap?

- Ngudi ¢6 tinh tu 1ap thuong thanh cong trong cudc séng va ho xting dang nhan
duogc su kinh trong ciia moi nguoi.

- Hoc sinh can phai rén luyén tinh ty 1ap ngay tir khi con ngdi trén ghé nha truong;
trong hoc tap, cong viéc va sinh hoat hing ngay.

14. Thé nao la lao ddng tw giac, sang tao? cho vi du.
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- Lao ®éng tu gi,c lu chu ®éng Ium viOc kh«ng doi ai nh¥ic nhé, kh«ng phai do

ap 10c b2n bén ngoai. VD: Ty giac hoc bai va 1am bai, ty giac thuc hién tt ndi quy cia
truong, ....

- Lao ®éng s,ng tlo 1a trong qu, trxnh lao dong lu«n suy nghU, cfi tiOn dé txm toi
cai méi, tim ra ¢ ch gifi quyOt téi wu nham khong ngimg nang cao chat luong, hiOu quf
lao dong. VD: CYi tiOn ph--ng ph,p hac tEp...

15. Vi sao chiing ta can lao ddng tw gidc, sang tao? Dé lao ddng tw gic, sing tao hoc
sinh cin phai lam gi?

- Chiing ta can lao dong tu giac, sang tao vi, sU nghiOp c«ng nghiOp ho_, hiOn
®'i ho, dat nude dang doi hoi ca nh+ng ng-&i lao ®éng ti gi.c, s,ng tto. lao ®éng t gic,
s.ng tto giop ta tiOp thu kiOn thac, kil n"ng ngpy cpng thuCn thdc; phEm chEt va n'ng
luc ctia mdi ¢, nhan s& dugc hopn thiOn, ph.t triOn khéng ngumg; chEt I-ing héc tEp, lao
®éng sl ®-ic n©ng cao.

- Pé lao ®éng tu gi.c, s,ng tto hoc sinh can phai c6 kO hotch rin luyOn lao ®éng
td gi.c, s,ng tto trong hac tEp, trong lao ®éng hing ngpy.

16. Em hdy néu quyén va nghia vu ciia éng ba, cha me ddi véi con chau trong gia
dinh?

- Cha mN ¢ quyOn vp nghUa v nu«i dty con thunh nh+ng c«ng d©n tét, bfo vO
quyOn v ITi Ych hip ph,p cfia con, t«n trang y kiOn cfia con, kh«ng ®-ic ng-ic ®-i, xdc
phtm con, Bp buéc con lum nh+ng ®iOu tr.i ph,p IUEt, trai ®'o ®gc.

- ang by néi, ngoti ca quyOn vu nghUa vd tr«ng nom, ch'm séc, gi o doc ch_u,

nu«i d-ing ch,u ch-a thpnh ni2n ho/Ec ch,u thunh ni2n bb tun tEt nOu ch,u kh«ng ¢ ng-éi
nu«i d-ing.
17. Em hiy cho biét con chau cé quyén va nghia vu gi doi véi ong ba, cha me? Néu
bon phan ciia anh chi em trong gia dinh?Tai sao Nha nuwéc lai quy dinh quyén va
nghia vu ciia cic thanh vién trong gia dinh? Néu mét s6 ciu tuc ngir, ca dao néi vé
tinh cam gia dinh.

- Con ch_u c& baen phEn y2u quy, kYnh trang, biOt -n cha mN, «ng bp. C& quyOn
v nghUa v6 ch'm séc, nu«i d-ing cha mN, «ng bp. BZ&c biOt khi cha mN, «ng by ém
®au, gip yOu, nghim cEm con ch,u c& hpnh vi ng-ic ®-i, x6¢ phtm cha mN, «ng by
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- Anh chi em c6 bon phan thuong yéu, cham soc, giip d& nhau va nudi dudng

nhau néu khéng con cha me.

- Nha nudc quy dinh quyén va nghia vu ciia cac thanh vién trong gia dinh: nham
xay dung gia dinh hoa thuan, hanh phuc, giir gin, phat huy truyén thong t6t dep gia dinh
Viét Nam. Vay chung ta phai hiéu va thuc hién t6t quyén va nghia vu ctiia minh d6i véi
gia dinh, dé gop phan xay duyng mét xa hoi vin minh tién bo hon.

- Chong noi thi vo bét 10i

Com s61 bat Ira, mot doi khong khé.

+ Doi long an hot cha la

DPé com nudi me, me gia yéu rang.

PHAN Il: TRAC NGHIEM

(Khoanh tron chit cai trude cau em cho 13 dung nhit)

Cau 1. Nhirng biéu hién nao dwéi day thé hién ton trong I phai?

a. Phé phan nhiing vi¢c lam sai trai.

b. Chi lam nhitng viéc ma minh thich.

c. Nam chua chip hanh noi qui cua 16p.

d. Vi pham luat giao thong duong bJg.

CAu 2. Biéu hién nao duéi day thé hién 16i song khong liém khiét?

a. Song lanh manh.

b. Sin sang giup d& nguoi khac khi ho gip kho khan.

c. Lam giau bang chinh tai ning ctia minh.

d. Lam bat ctr viéc gi dé dat muc dich.

Cau 3. Em hiy chon cum tir dé dién vao doan sau sao cho diing véi ndi dung bai da
hoc:

“Ton trong ngudi khac 1a su.........ooovveveviieennnnnen. , coi trong danh du,
...................... va loi ich ctia nguoi khéc; thé hién .......oceeveveeeen...cllia MO nguoi’”.

CAu 4. Hiy ndi mbi thong tin & cot A véi nhirng thong tin twong wng & cdt B sao cho

phu hop:
A B
1. Nhitng co so cua tinh ban a. Nhimg tinh cam chén thanh, 4m ap.
2. Nhitng dic diém cua tinh ban b. La ngudi ludn san sang ling nghe, cam thong va chia sé
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trong sang, lanh manh. vui budn véi ching ta.

3. Nhitng gia tri ma tinh ban mang lai | c. C6 cung li tuong song.

cho con nguoi.

4. Nguoi ban tot. d. Bdi xtr binh dang, t6n trong nhau.

5. Nguo1i ban xau. e. Hop nhau vé tinh cach, giong nhau vé s¢ tich.

g. La nguoi ludn tinh toan dé c6 loi cho ban than.

h. La nguoi ban luon thuy chung sau trude.

i. La nguoi ludn keén cya, do ki, s¢ nguoi khac hon minh.

k. Niém tin va tinh yéu.

l. C6 trach nhi€ém vé1 nhau, dong cdm sau sdac véi nhau.

m. La ngudi luén hra thay, phan ban.

n. Chéan thanh, tin tuéng nhau.

0. Lam cho cudc song cua chiing ta c6 y nghia hon.

BAI TAP:

Tinh hu(“')ng 1: Trong mot lan, Lan va Hoa cung di du lich & Mi. M6t nguoi dan dia
phuong d3 hoi Lan: “Ban dén tir nuéc nao?”. Lan tra 1oi: “Téi dén tir Nhat Ban”. Hoa
thic mac: “Chung ta dén tir Viét Nam co ma, sao cau lai ndi voi ho 1a ching ta dén tur
Nhat Ban?”. Lan giai thich: “Ai cling biét Nhat Ban la mot nuée giau cd, Viét Nam minh
thi nghéo hon. Minh noi dén tir Nhat Ban ho sé ton trong minh hon”.

a. Em dong y véi quan diém ciia ban Lan hay khéng? Vi sao?

b. Néu em la Hoa thi em sé néi gi véi Lan?

Trd loi:

a. Em khong dong ¥ v6i quan diém cia ban Lan. Boi vi d6 1a suy nghi sai 1éch vé
dat nude cua chung ta va n6 thé hién thai d6 mac cam khong dang, khong co niém ty hao
vé T6 qudc dan toc.

b. Néu em 1a Hoa thi em s& giai thich cho Lan hiéu duogc rang, dan toc minh ciing
c6 rat nhidu diéu déng ty hao. Mot dat nudce co duge ton trong hay khong khong phai 1a
do nuéc d6 giau hay nghéo, ma bat cir qudc gia ndo ciing déu c6 quyén ty hao vé dan toc
minh, déu dang dugc ton trong va ho cling can phai ton trong, hoc hoi tat ca cac quéc gia,

dan toc khac.
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Tinh huong 2: Cac ban trong 16p dén ru Lan di hoc nhom. Lan tir chdi khong tham gia.

Vi ban cho réng, hoc nhém s& dan t6i sy y lai, dya dAm vao ngudi khac, do d6 s& khong
rén luyén dugce tinh ty 1ap ciia mdi ngudi.

Cdu hoi:

Em ¢6 dong ¥ véi quan diém ciia Lan hay khong? Tai sao?
Tra loi:

- Em khong dong ¥ voi quan diém cua Lan.

- B6&1 vi, hoc nhom 1a hinh thtrc hoc tap ma ban be cé thé chia sé, gitp d& va hd trg
nhau trong qué trinh hoc tip, qua d6 gitip bd sung cho nhau.

- Chi c6 chép bai cuia nhau trong hoc nhém méi dan t6i su y lai, dua dam.

- Hon nita, hoc nhom con cé thé gitp chiing ta dat dugc nhimg két qua tot ma néu

chi hoc mot minh chua chac c6 duoc.
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	7. Tình bạn là gì? Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh? Tình bạn đó có ý nghĩa như thế nào?
	- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống,…
	- Đặc điểm: phù hợp với nhau về quan niệm sống; bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau; thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
	+ Tình bạn trong sáng, lành mạnh có thể có giữa những người cùng giới hoặc khác giới.
	- Ý nghĩa: Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người cảm thấy ấm áp tự tin, yêu cuộc sống, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn.
	Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và cố gắng từ cả hai phía.
	-  Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời phải thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
	- Phải tôn trong và học hỏi các dân tộc khác vì:
	+ Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học- kĩ thuật, văn hóa, nghệ thuật, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.
	+ Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.
	- Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và các nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.

